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ĐIỂM NỔI BẬT

MÃ LOẠI ĐẤT TRONG DANH MỤC

66
mã
Phụ lục II, mục A

MÃ NHÓM ĐẤT

3
mã
Nông nghiệp, phi nông nghiệp, chưa sử dụng

DỮ LIỆU

Nhóm đất nông nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Mã nhóm   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất trồng cây hằng năm
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất trồng lúa
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất chuyên trồng lúa
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất trồng lúa còn lại
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất trồng cây hằng năm khác
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất trồng cây lâu năm
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất lâm nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất rừng đặc dụng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01
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Đất rừng phòng hộ
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất rừng sản xuất
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất nuôi trồng thủy sản
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất chăn nuôi tập trung
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất làm muối
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất nông nghiệp khác
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Nhóm đất phi nông nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Mã nhóm   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất ở
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất ở tại nông thôn
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất ở tại đô thị
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất quốc phòng, an ninh
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất quốc phòng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất an ninh
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng công trình sự nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01
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Đất xây dựng cơ sở văn hóa
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng cơ sở xã hội
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng cơ sở y tế
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng cơ sở môi trường
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất khu công nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất cụm công nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất khu công nghệ thông tin tập trung
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 3 / 6



Đất thương mại, dịch vụ
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất sử dụng vào mục đích công cộng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất công trình giao thông
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất công trình thủy lợi
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất công trình cấp nước, thoát nước
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất công trình phòng, chống thiên tai
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất công trình xử lý chất thải
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất tôn giáo
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01
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Đất tín ngưỡng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất có mặt nước chuyên dùng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất phi nông nghiệp khác
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Nhóm đất chưa sử dụng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Mã nhóm   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất chưa sử dụng   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất bằng chưa sử dụng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất chưa sử dụng   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất đồi núi chưa sử dụng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất chưa sử dụng   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Núi đá không có rừng cây
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất chưa sử dụng   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

Đất có mặt nước chưa sử dụng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất chưa sử dụng   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Pending source verification
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm 
kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-08-2024-tt-btnmt-42595.htm
Cục Quản lý đất đai – Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Xác định loại đất
https://tknews.gdla.gov.vn/xac-dinh-loai-dat-2/
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 08/2024/TT-BTNMT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=173708&Keyword=
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT và Phụ lục II
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-08-2024-tt-btnmt-42595/51505.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214094&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Chi tiết Bảng tra cứu mã ký hiệu các loại đất mới nhất 2025
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-nha-dat/chi-tiet-bang-tra-cuu-ma-ky-hieu-cac-loai-dat-moi-nhat-2025-2556.html
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT và Phụ lục IIdata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 5 / 6

https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-08-2024-tt-btnmt-42595.htm
https://tknews.gdla.gov.vn/xac-dinh-loai-dat-2/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=173708&Keyword=
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-08-2024-tt-btnmt-42595/51505.htm
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https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-08-2024-tt-btnmt-42595-51505?format=pdf
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 08/2024/TT-BTNMT — thuộc tính và tình trạng hiệu lực
https://vbpl.vn/tw/Pages/ivbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=173708&Keyword=
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn — Danh mục văn bản trung ương — Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BNNMT
https://sonnmt.langson.gov.vn/van-ban-qppl/van-ban-trung-uong
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